
 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Vê việc phí dịch vụ thẩm định giá vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 

2025 (12 tháng) của Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa. 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ  

      Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;  

      Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

        Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng dự toán mua sắm vật tư y tế  theo 

đúng qui định của nhà nước. Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa kính mời quý Công ty 

đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo qui định của pháp luật tham gia báo 

phí dịch vụ thẩm định giá vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y 

khu vực Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang ( có phụ lục kèm theo) 

        Mỗi đơn vị chỉ được gửi 01 bản báo giá phí thẩm định 

        Bên dự chào giá đồng ý cho bên mời chào giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các 

bản chào giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia chào giá. 

         Đề nghi quí Công ty đơn vị gửi bản chào giá đến chúng tôi bằng văn bản có dấu đỏ 

của Công ty đơn vị chậm nhất trước 17 h 00 phút ngày 31 tháng 08 năm 2025 ( Nếu đơn 

vị tham giá thẩm định giá) 

Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, Thôn Vĩnh Lim, xã 

Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Số điện thoại văn thư: 0984.551.694 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. 

        Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC 

           - Như kính gửi; 
- Phòng TC-KH (đăng tải); 

- Website Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT, HST. 

                                                                                                Hà Văn Linh 

 

     

 SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

       TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

                  Số 98 /TM -TTYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày 26 tháng 08 năm 2025 

Admin

Admin



            SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CHIÊM HÓA

TT Danh mục 
Tên thương

 mại

Quy

cách

đóng 

gói

Mã hiệu

 hàng hóa

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

Thông số kỹ 

thuật, và các thông tin liên quan 

và kỹ thuật

Năm

sản 

xuất

Xuất xứ Số lượng

Đơn 

vị 

tính

1 Kim châm cứu các số
Kim châm cứu vô 

trùng dùng 1 lần
10 cái/túi Hwato

Thân kim sử dụng thép chuyên dụng, 

dẫn điện tốt. Vô trùng

Kích thước của kim: Đường kính x 

Chiều dài: (0,12 - 0,80)mm x (8 – 

150) mm 

- Độ cứng của kim: 450~650 HV 

(theo thang độ cứng Vicke), tương 

ứng với đường kính kim 0,3≤d<0,45

Thân kim được làm bằng chất liệu 

chống ăn mòn tốt

Lực châm đầu kim: Đường kính 

0,12>=0,25mm lực 0,7N

Đường kính 0,25<=0,35mm lực 0,8N

Đường kính 0,35<=0,45mm lực 0,9N

10 cái/ gói Kích thước : ; 

0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 

0,30mmx40mm; 

0,25mmx25mm;0.25mmx30mm ; 

0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. 

Tiệt trùng bằng khí EO

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE,FDA

2025 trở về 

sau

Suzhou 

Medical 

Appliances 

Factory; 

Trung Quốc

200.000 Cái

2
Gạc hút y tế 

khổ 0,8m

Gạc y tế khổ 

0,8m

1000m/

bao
GYT

Thành phần: Gạc được làm từ vải 

dệt hút nước, 100% cotton, có độ 

thấm hút cao. Tốc độ hút nước 

trung bình ≤ 5s. Độ ẩm: ≤ 8%KL.

Không có hóa chất tẩy trắng, không 

có độc tố, đã được giặt sạch. Không 

chứa chất gây dị ứng, không có tinh 

bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn 

hòa tan trong nước và dịch phủ 

tạng.

Độ pH: trung tính

2025

Đất Việt 

Thành/Việt

Nam

50.000 Mét

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG LẦN 2 PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2025

( Đính kèm Công văn số 98/TTYT ngày 26 tháng 8 năm 2025 của trung tâm y tế khu vực Chiêm Hóa)

Admin



TT Danh mục 
Tên thương
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Quy

cách

đóng 

gói

Mã hiệu

 hàng hóa

Mô tả yêu cầu về tính năng, 
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và kỹ thuật
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Đơn 

vị 

tính

3 Khẩu trang y tế
Khẩu trang y tế 3 

lớp không vô trùng
Hộp 50 cái KTYT3

+ 2 lớp ngoài vải không dệt

+ Lớp vi lọc ở giữa (lớp màng lọc 

khuẩn) có tác dụng ngăn các giọt 

bắn, lọc bụi, vi khuẩn, đóng vai trò 

quan trọng nhất. Yêu cầu đối với 

lớp vi lọc là thấu khí, không thấm 

nước

+ 1 thanh tựa mũi: Bằng nhựa 

100% nguyên chất hoặc kẽm bọc 

nhựa

+ 2 dây đeo tai: bằng sợi polyester 

và spandex, độ co giãn tốt.

Màu sắc đồng đều, không loang bẩn

Quy cách: 50 cái/ hộp. 

Đạt theo tiêu chuẩn TCVN 8389-

1:2010

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 

13485:2016; Chứng nhận đăng ký 

FDA Hoa Kỳ; CE

2025
An Lành/ Việt 

Nam 
200.000 Cái 

4

Test Kháng 

nguyên Sars-

CoV-2

Novel 

Coronavirus (2019-

nCoV) Antigen 

Testing Kit 

(Lateral Flow 

Assay)

20 

test/hộp

GS11010

2C10

Bộ dụng cụ xét nghiệm kháng 

nguyên được sử 

dụng để phát hiện nhanh, định 

tính kháng nguyên protein 

nucleocapsid từ 

SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu của 

người 

trong ống nghiệm. Kết quả so với 

xét nghiệm 

PCR như sau: Độ nhạy ≥95%, Độ 

đặc hiệu: 

≥99%, Độ chính xác  ≥97%. Giới 

hạn phát hiện 

của bộ xét nghiệm kháng nguyên 

2019-nCoV 

là 20 TCID50/Tăm bông. Kết quả 

đọc trong 15 

phút

2025

GeneSign 

Biotech/ 

Trung 

Quốc

1.000 Test
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5

Test nhanh chẩn 

đoán H.pylori bằng 

mảnh sinh thiết

MELAB H.Pylori 

Urease Agar
Hộp 50 ống T210745

Ống nhựa chứa 1,5ml có nắp nhân 

kín chứa 0,3ml môi trường thạch 

dùng để kiểm tra nhanh sự hiện 

diện của Helicobacter pylori trong 

mẫu bệnh phẩm hoặc trên môi 

trường nuôi cấy. Đọc kết quả từ 2-

30 phút 

Thành phần: Urea 40% (ml) 50ml, 

Phenol red 0.04 g, Agar 4.0 g, 

Na2HPO4 0.05 g, KH2PO4 0.1 g, pH 

6.8 ± 0.2 ở 25℃

2025
Semid/Việt 

Nam
2.000 Ống

6 Găng tay phẫu thuật Găng tay phẫu thuật Túi 01 đôi GPT

Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có 

phủ bột chống dính. Các số khác 

nhau. Tiệt trùng bằng khí E.O

2025
Mefura/Việt 

Nam
20.000 Đôi

7
Găng tay khám bệnh 

sử dụng 1 lần

Găng tay khám bệnh 

sử dụng 1 lần
Hộp 50 đôi GKTCB

Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có 

phủ bột chống dính. Các số khác 

nhau. Chiều dài (min): 240mm - 

Chiều dày 1 lớp (min): 0.08 mm. - 

Chiều rộng: size XS ≤82 mm; size S: 

85±5mm; size M: 95±5mm; size L: 

102±6mm;

- Cường lực kéo đứt: Trước và sau 

già hóa: ≥7N. - Độ dãn dài khi đứt: 

Trước và sau khi già hóa: ≥ 670% - 

Hàm lượng Protein: ≤ 200µg/g/1 

chiếc - Lượng bột: ≤ 10mg/dm2

2025
Mefura/Việt 

Nam
200.000 Đôi

8 Găng sản khoa
Găng sản khoa đã 

tiệt trùng
01 đôi/ túi GTT

Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có 

phủ bột chống dính. Tiệt trùng bằng 

khí E.O.

2025
Nam Tín/ Việt 

Nam
300 Đôi
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9 Dây truyền máu
Bộ dây truyền máu 

ECO

Túi 1 bộ x 25 

bộ/bịch (Kiện 

400 bộ)

TM: ECO

Van khóa điều chỉnh, kim chai sản 

xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; 

Van thoát khí có thiết kế màng lọc 

khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có 

màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ 

chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, 

mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, 

không gãy dập khi bảo quản và sử 

dụng;

Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay 

giúp cho việc gắn kết kim luồn chắc 

chắn và dễ thao tác khi sử dụng.

Dây dài ≥1800mm làm từ chất liệu 

PVC y tế, không gây sốt, không độc 

hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim cỡ 

18Gx 1 1/2'. Màng lọc ở bầu có kích 

thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng 

chảy 20 giọt/ml. Có giấy chứng 

nhận đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 

14001:2015

2025
MPV/Việt 

Nam
2.000 Bộ 

10
Bộ dây chạy thận 

nhân tạo

Bộ dây chạy thận 

2in1
Túi 01 bộ BLU001E

Bộ dây chạy thận bao gồm dây 

động mạch và dây tĩnh mạch, có 1 

transducer.

Bầu nhỏ giọt đường kính ngoài OD: 

19-30mm, chiều dài L: 130mm; 

đường kính dây bơm 

(8,0x12x400)mm. Có cổng tiêm 

phủ silicone y tế. Thể tích làm đầy 

163±10% mL.

Chất liệu nhựa y tế không chứa 

Latex, NON-DEHP.

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Dây động mạch có túi báo thay đổi 

áp lực mái (Pillow) được cung cấp 

theo yêu cầu. Đạt tiêu chuẩn ISO 

12485, CE

2025

Vital 

Healthcare/M

alaysia

2.000 Bộ 
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Đơn 

vị 

tính

11
Quả lọc thận nhân 

tạo
SUREFLUX-15E

24 quả/ 

thùng

Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi 

thiên nhiên Cellulose triacetate . 

- Diện tích: 1,5 m2. 

- Thể tích mồi: 90 ml. 

- Hệ số siêu lọc: 18 

(mL/giờ/mmHg). 

- Độ dày thành sợi:  15 µm.

- Vỏ quả lọc: Polypropylene

- Độ thanh thải (Qb: 300ml/min):

 Ure: 270 ml/min

  Creatinine : 237 ml/min

  Phosphate: 201 ml/min

  Vitamin B12: 125 ml/min

- Tiệt trùng: Tia Gamma

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, 

EC

2025 Nhật Bản 2.000 Quả

12
Canyun ngậm miệng 

các số

Dụng cụ chống cắn 

lưỡi
50 cái/ hộp GT016-100

Được làm từ Polyethylene không 

độc hại. Tiệt trùng bằng khí E.O
2025 trở về sau

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd ; 

Trung Quốc

500 Cái

13 Ống hút thai các cỡ
Ống hút thai dùng 

cho bơm 1 van
01 cái/ túi FC4-FC12

Ống hút hai cửa sổ, kích cỡ 4,5,6 

mm; Mỗi ống hút được tiệt khuẩn 

bằng khí oxyt ethylene, glutaldehut, 

khử khuẩn ở mức độ cao bằng 

phương pháp luộc.

2025

WomanCare 

Global, Pacific 

Hospital, 

Supply co.,ltd - 

Mỹ, Đài Loan

500 Cái

14
Vít xương xốp 

4.5mm

Vít xương xốp 

4.5mm ren bán 

phần (Vít xương 

mắt cá chân)

10 Cái/hộp
45-3-1-25 đến 

80

Dài 25-80mm với bước tăng 5mm, 

ren bán phần

Đường kính mũ vít: 8,0mm; Đường 

kính lõi vít: 4,0mm; Đường kính 

thân ren: 4,5mm

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

2025

Orthon 

Innovations/P

akistan

100 Cái 

15 Giấy định nhóm máu
Giấy định nhóm 

máu
Túi 100 tờ

Làm bằng giấy cứng hình chữ nhật, 

kích thước khổ A5, dùng xét 

nghiệm nhóm máu.

2025
Hải Anh/ Việt 

Nam 
10.000 Tờ
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16 Chỉ Prolene số 4/0

Chỉ phẫu thuật 

không tiêu tổng 

hợp: PROPYLENE số 

4/0

1 sợi/vỉ; 24 

vỉ/hộp
6132D

Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng 

hợp: số 4/0 

Đơn sợi, màu xanh, tiệt khuẩn.

Vật liệu cấu tạo 100% 

PolyPropylene. 

Kim được làm từ thép không gỉ 

Series 300.

Kim được phủ Ultraglide Silicon. 

Gây kích ứng mô nhẹ nhất. C.Độ 

dẻo chấp nhận (270° hoặc 3 chuyển 

động ở 90°)

2 Kim thân tròn, 1/2 vòng tròn, kim 

dài 22mm, chỉ dài 90cm. Đạt tiêu 

chuẩn ISO, CE, GMP. Sản phẩm 

được đánh giá tương thích sinh học 

theo tiêu chuẩn ISO 10993 của tổ 

chức NAMSA

2025

TH.KAZANTZI

DIS S.A.- 

MEDIPAC/Hy 

Lạp

48 Sợi

17 Chỉ Prolene số 5/0

Chỉ phẫu thuật 

không tiêu tổng 

hợp: PROPYLENE số 

5/0

1 sợi/vỉ; 24 

vỉ/hộp
6121D

Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng 

hợp: số 5/0 

Đơn sợi, màu xanh, tiệt khuẩn.

Vật liệu cấu tạo 100% 

PolyPropylene. 

Kim được làm từ thép không gỉ 

Series 300.

Kim được phủ Ultraglide Silicon. 

Gây kích ứng mô nhẹ nhất. C.Độ 

dẻo chấp nhận (270° hoặc 3 chuyển 

động ở 90°)

2 Kim thân tròn, 1/2 vòng tròn, kim 

dài 17mm, chỉ dài 90cm. Đạt tiêu 

chuẩn ISO, CE, GMP. Sản phẩm 

được đánh giá tương thích sinh học 

theo tiêu chuẩn ISO 10993 của tổ 

chức NAMSA

2025

TH.KAZANTZI

DIS S.A.- 

MEDIPAC/Hy 

Lạp

48 Sợi
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18 Chỉ Prolene số 1/0

Chỉ phẫu thuật 

không tiêu tổng 

hợp: PROPYLENE số 

1

1 sợi/vỉ; 24 

vỉ/hộp
6.176,00

Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng 

hợp: số 1 

Đơn sợi, màu xanh, tiệt khuẩn.

Vật liệu cấu tạo 100% 

PolyPropylene. 

Kim được làm từ thép không gỉ 

Series 300.

Kim được phủ Ultraglide Silicon. 

Gây kích ứng mô nhẹ nhất. C.Độ 

dẻo chấp nhận (270° hoặc 3 chuyển 

động ở 90°)

2 Kim thân tròn, 1/2 vòng tròn, kim 

dài 40mm, chỉ dài 90cm. Đạt tiêu 

chuẩn ISO, CE, GMP. Sản phẩm 

được đánh giá tương thích sinh học 

theo tiêu chuẩn ISO 10993 của tổ 

chức NAMSA

2025

TH.KAZANTZI

DIS S.A.- 

MEDIPAC/Hy 

Lạp

24 Sợi

19 Chỉ Prolene số 3/0

Chỉ phẫu thuật 

không tiêu tổng 

hợp: PROPYLENE số 

3/0

1 sợi/vỉ; 24 

vỉ/hộp
6143D

Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng 

hợp: số 3/0 

Đơn sợi, màu xanh, tiệt khuẩn.

Vật liệu cấu tạo 100% 

PolyPropylene. 

Kim được làm từ thép không gỉ 

Series 300.

Kim được phủ Ultraglide Silicon. 

Gây kích ứng mô nhẹ nhất. C.Độ 

dẻo chấp nhận (270° hoặc 3 chuyển 

động ở 90°)

2 Kim thân tròn, 1/2 vòng tròn, kim 

dài 26mm, chỉ dài 90cm. Đạt tiêu 

chuẩn ISO, CE, GMP. Sản phẩm 

được đánh giá tương thích sinh học 

theo tiêu chuẩn ISO 10993 của tổ 

chức NAMSA

2025

TH.KAZANTZI

DIS S.A.- 

MEDIPAC/Hy 

Lạp

36 Sợi 
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20 Chỉ Prolene số 4/0

Chỉ phẫu thuật 

không tiêu tổng 

hợp: PROPYLENE số 

4/0

1 sợi/vỉ; 24 

vỉ/hộp
6132D

Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng 

hợp: số 4/0 

Đơn sợi, màu xanh, tiệt khuẩn.

Vật liệu cấu tạo 100% 

PolyPropylene. 

Kim được làm từ thép không gỉ 

Series 300.

Kim được phủ Ultraglide Silicon. 

Gây kích ứng mô nhẹ nhất. C.Độ 

dẻo chấp nhận (270° hoặc 3 chuyển 

động ở 90°)

2 Kim thân tròn, 1/2 vòng tròn, kim 

dài 22mm, chỉ dài 90cm. Đạt tiêu 

chuẩn ISO, CE, GMP. Sản phẩm 

được đánh giá tương thích sinh học 

theo tiêu chuẩn ISO 10993 của tổ 

chức NAMSA

2025

TH.KAZANTZI

DIS S.A.- 

MEDIPAC/Hy 

Lạp

36 Sợi

21 Chỉ Prolene số 2/0

Chỉ phẫu thuật 

không tiêu tổng 

hợp: PROPYLENE số 

2/0

1 sợi/vỉ; 24 

vỉ/hộp
6144D

Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng 

hợp: số 2/0 

Đơn sợi, màu xanh, tiệt khuẩn.

Vật liệu cấu tạo 100% 

PolyPropylene. 

Kim được làm từ thép không gỉ 

Series 300.

Kim được phủ Ultraglide Silicon. 

Gây kích ứng mô nhẹ nhất. C.Độ 

dẻo chấp nhận (270° hoặc 3 chuyển 

động ở 90°)

2 Kim thân tròn, 1/2 vòng tròn, kim 

dài 26mm, chỉ dài 90cm. Đạt tiêu 

chuẩn ISO, CE, GMP. Sản phẩm 

được đánh giá tương thích sinh học 

theo tiêu chuẩn ISO 10993 của tổ 

chức NAMSA

2025

TH.KAZANTZI

DIS S.A.- 

MEDIPAC/Hy 

Lạp

36 Sợi

22
Dung dịch rửa tay 

phẫu thuật

ALFASEPT

CLEANSER 4
Can 5 lít AF203050

Hoạt chất: Chlorhexidien 

digluconate 4,0% (w/w). Can 5 lít.
2025

Công ty cổ 

phần công 

nghệ Lavitec/ 

Việt Nam

40 Can



TT Danh mục 
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23 Dụng cụ cắt trĩ

Dụng cụ cắt nối tự 

động sử dụng 1 lần 

trong kỹ thuật 

Longo

Hộp 01 cái

Bao gồm: - Thân máy cắt nối chính: 

01 chiếc; dụng cụ thăm khám hậu 

môn: 01 chiếc; dụng cụ nong hậu 

môn: 01 chiếc; dụng cụ hỗ trợ nong 

và khâu niêm mạc: 01 chiếc; móc 

chỉ: 01 chiếc. Thông số: Đường kính 

trong: 23/24,2mm; đường kính 

ngoài: 32/34/ Số lượng ghim 32-34 

ghim.

2025

Wuxi Shukang 

Medical 

Appliance Co., 

Ltd - Trung 

Quốc

20 Bộ 

24 Mũ phẫu thuật Mũ dùng một lần 01 cái/ túi ĐVT-MDML
Đóng gói bằng giấy y tế; Tiệt trùng 

bằng khí EO
2025

Đất Việt 

Thành/Việt

Nam

20.000 Cái 

25 Test đường huyết PicGluco Test
01 hộp/ 50 que 

(25 que/lọ)
PicGluco Test

- Độ chính xác cao: Dải với cực điện 

mạ vàng đảm bảo hiệu suất phản 

ứng điện hóa tối ưu, do đó kết quả 

có độ chính xác cao và tin cậy.

- Đo nhanh: Cho kết quả chỉ với 5 

giây

- Không cần dùng thẻ mã hóa 

(code).

- Giúp bạn xác định được chỉ số 

đường huyết ở thời điểm hiện tại.

2025

NXK: Pikdare 

S.P.A - Italy

NSX: SD 

Biosensor. 

Inc/Korea

2.000  Test 
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26
Gạc phẫu thuật 

không dệt

Gạc phẫu thuật 

không dệt 7,5cm x 

7,5cm x 6 lớp vô 

trùng

10 cái/gói GPTKDVT7

Gạc được sản xuất từ vải không dệt 

thấm hút nhanh. Vải dạng lưới có 

lỗ, chất liệu mềm mịn, có màu trắng 

đồng nhất.

• Không mùi, không có bụi bẩn, sơ 

sợi lạ, không dính tạp chất. Không 

có độc tố, không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột hoặc 

Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. 

• Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ 

ngậm nước ≥ 5gr nước/1gr gạc.

• Độ ẩm: 5-6.5%. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%

• Độ pH: trung tính. Độ trắng: 

>=80% +/- 10%.

• Muối kim loại: không quá hàm 

lượng cho phép. 

• Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp 

vô trùng,

• Quy cách: 10 miếng/gói; Được 

đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng 

PE, một lớp bằng bao bì giấy có 

màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y 

tế.

• Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.

Tiêu chuẩn đạt được của sản phẩm:

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 

13485:2016;ISO 11135:2014; 

Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; 

CE, QCVN 01:2017/BCT.

2025
An Lành/ Việt 

Nam 
5.000 Miếng

27 Kim lấy thuốc Kim tiêm MPV

Hộp 100 cái 

(Kiện 10000 

cái)

KT01:MPV

Kim cấu tạo thép không gỉ. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương

2025
MPV/Việt 

Nam
100.000 Cái
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28 Son poley 3 nhánh
Xông thông tiểu (3 

nhánh)

01 cái/ túi 

10 cái/hộp
HTB06xxR

Bề mặt nhẵn và đầu nhọn. Sử dụng 

tối đa được giữ trong bàng quang 

không quá 28 ngày.

- Bóng silicon.

Van: Có sẵn van 1 chiều làm bằng 

nhựa ABS

Phân loại: Ống thông 3 nhánh

Kích thước đầu tip ngắn: ≤ 21-24 

mm 

Chiều dài tổng thể:  ≤400mm

Chiều dài phễu:  ≤40mm

2025

Hitec Medical 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc

30 Cái

29
Kim chạy thận nhân 

tạo

Kim chạy thận nhân 

tạo AV Fistula 16G, 

17G

50 cái/1 hộp

500 cái/ 1 

kiện

16G, 17G

Kim làm bằng thép không gỉ.

- Kim có cánh định vị cánh xoay 

hoặc không xoay với màu xanh 

(16G), đầu kim có 3 mặt vát, sắc 

bén, phủ silicon giúp lấy ven dễ 

dàng, giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa 

sử dụng

- Mặt sau có lỗ backeye (duy trì 

dòng chảy liên tục).

- 16G [1.65x25mm], 17G 

[1.47x25mm]

- Chiều dài kim: 25mm

- Chiều dài dây gắn với kim: 

300mm.

- Đường kính ngoài O.D: 5.5 đường 

kính trong I.D: 3.5. 

- Flow/Rate: 200m;/min.

- Có khóa chặn dòng tức thì khi 

trong trường hợp khẩn cấp.

- Khử trùng bằng khí EO (Ethylene 

Oxide).

2025

Harsori 

Healthcare 

Pvt.,Ltd/ Ấn 

Độ

15.000 Cái

30 Gạc thận nhân tạo Gạc thận nhân tạo 30 cái/ gói GPTVT
Kích cỡ: 3,5cm x 4,5cm. Tiệt trùng 

bằng khí Ethylene oxide.
2025

Tổng Công ty 

Cổ phần Y tế 

Danameco/ 

Việt Nam 

13.000 Cái 

31 Cydzyme 2258
ALFASEPT

WD-Z
Chai 1 lít AF240010

Thành phần chính: Enzyme 

Pretease 5% (w/w) và các chất phụ 

gia.

2025
Lavitec/ Việt 

Nam
50 Chai
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32 Băng cuộn 10x5cm 
Băng cuộn 10cm x 

5m 
10 cuộn/ gói BC17

Quy cách 10cm x 5m. Sản phẩm 

được dệt từ 100% cotton có độ 

thấm hút cao, không có độc tố. Hai 

đầu cuộn bằng bằng, không lệch, 

không xơ. 

2025
An Lành/ Việt 

Nam 
5.000 Cuộn

33
Son dẫn lưu vô 

trùng 

Ống dẫn lưu màng 

bụng có lỗ
01 cái/ túi DVT0507

Ống dẫn lưu được làm từ nguyên 

liệu PVC, mềm, dẻo. Có lỗ. Tiệt 

trùng khí EO. 

2025

Đất Việt 

Thành/Việt

Nam

500 Cái

34 Quả bóp bóng
Bóp bóng cấp cứu 

(PVC)
01 cái/ túi

Adult/ 

Pediatric/ 

Infant/ 

Neonate

Chất liệu PVC. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485.
2025

NINGBO 

HANYUE 

MEDICAL 

TECHNOLOGY 

CO.,LTD/ 

Trung Quốc

5 Cái

35 Dầu parafin Dầu Parafin Can 10 lít Dầu Parafin Parafin dạng lỏng 2025
Thuận Phát/ 

Việt Nam
10 Lít

36 Hộp hấp bông gạc Hộp hấp inox tròn Túi 01 cái
Hộp hấp tròn, kích thước 35x18cm. 

Chất liệu inox
2025

Minh Hải/ Việt 

Nam
5 Cái

37 Kim sắt Kim sắt Gói 10 cái Đầu kim sắc nhọn, thép không gỉ 2025

Jiangxijiayuan 

Mediacal 

Devices 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc

1.600 Cái 

38 Mar khí dung
Mặt nạ xông khí 

dung MPV
Bịch 10 bộ MVKD01:MPV

Chất liêu nhựa PVC y tế nguyên 

sinh cứng trong, không độc hại. Tiệt 

trùng bằng khí E.O

2025
MPV/ Việt 

Nam
500 Cái

39
Dây thở Oxy 2 

nhánh
Dây thở oxy MPV 01 cái/ túi

DTOSS:MPV 

DTOTE:MPV

DTONL:MPV

Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm 

dây dẫn và gọng mũi 

- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề 

mặt trơn nhẵn.

- Đầu thở mềm, có 2 nhánh

- Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và 

người lớn 

- Dây dẫn có chiều dài ≥ 2m

- Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng 

bằng khí EO.

2025
MPV/ Việt 

Nam
600 Cái
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40 Mar thở Oxy Mặt nạ thở Oxy MVP 01 cái/ túi MNO01: MPV

Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC 

nguyên sinh. Dây dẫn có chiều dài 

2m

Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu 

bệnh nhân có độ đàn hồi cao.

Các cỡ: M, L, XL

Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O) 

2025
MPV/ Việt 

Nam
500 Cái 

Tổng số 40 mặt hàng


